
so GDDT TiNH sa Rla-virNc rau

cAu rntc DINH DANG DD rru ruytx srxn r,6p ro rspr cnuyf,x

nQuox: roAx

(Ap {rng tu n6m hqc 2024 - 2025)

(Dinh kdm QuyAt dlnh sii /QD-SGDDT ngdy /10/2024 cia Sd GDDT)

I. Quy tlinh chung

1. Hinh thr?c thi: Tg luen 100%.
2. NQi dung thi: Theo chuong trinh GDPT 2018, c6p THCS (cht y6u ltp 9).
3. Thdi gian ldm bii thi: 150 phrit.

4.Lut!:
+ Hgc sinh dugc st dung M6y tinh cAm tay kh6ng c6 chric nlng so4n thio vin bin

theo quy dinh cria B0 GDDT.
+ Ki6n thric dugc st dgng: Nhu nhtng luu y trong kj thi Hqc sinh gi6i lop 9 c6p tinh

m6n To6n.

II. Ciu trric dd thi

l. Thang diiim: T6ng ttiiim 10.

Z. C6u tnic tl€ thi

NQi dung
Mric al6

56 ciu S5
di6m

Ti re
Biat HiAu VD

Cdn thfc bdc hai, b6c ba 1 1 1,0 t0%
Phuong trinh dua vC bic hai I I 1,0 10%
Hd phuong trinh I 1 1,0 10%

Dinh li Vi - 6t 1 1 1,0 10%
56 hqc 1 1 1,0 10%

T6 hqp I I 1,0 10%

n6t ding thric vd gi6 tri nh6 nh6t,

sie tri ldn nhet
1 I I 0 t0%

Hinh hqc I 1 1 J 3,0 30%
r onq 4 4 10,0 l00o/ol0)

=

III. NQi dung thi

G6m c6c chri d€ trong chuong trinh To6n 9:

+ Chn aIA l: Phutmg trinh vn h€ phuong trinh: Giii mQt s6 phuong trinh nhu: Phuong

trinh <tua vA d4ng tich, phuong trinh chria in d -6,., phuong trinh chria c6n d4ng co ban; mQt

sti phuong pttip-giai piro*g t i"t nhu: <l6t 6n php, ph6n tich thinh nh6n tt, st dgng hing

dnng thric, drinh gi6 hai vii...; giAi mQt sti hp phuong trinh co b6n; dinh li Vi-6t thu6n, tlio

'-eill-
Y



cho phuong trinh b{c hai; <li6u kiQn <tti phuong trinh bfc hai c6 nghiQm, v6 nghiQm, c6

nghiQm k6p...
+ Chn dA z: n6t dang thr?c vd b6t phuong trinh: Gi6i b6t phucrng trinh bflc nh6t, tricu

dinh nghia vi bitlt cech chimg minh mQt s5 b6t ding thric co bin; c6ch tim gi6 tri nho nh6t vi
gi6 trl ton ntr6t cria mQt biiSu thr?c.

+ Chri dd 3: Th6ng kC vd x6c su6t: Nha., dqng vir l6,p bAng, ve bi6u dd tAn s5, tAn s6

tunng dili vi bing sti tlqu ghep nh6m; m6 ti kh6ng gian m6u vir tinh x6c su5t 
"riu 

mQt sti bi6n

cii t ong trudng hqp <lcrn giin.
+ Cht aIA 4: Cdn thric b{c hai, bfc ba: Tim di6u kiQn vi thuc hi€n dugc phdp tffi c6c

bi6u thr?c chr?a c[n.
+ Cht da 5: Hinh hgc ph6ng: Sri dgng c6c hQ thtc luqng d6 giAi tam gi6c vu6ng; ilinh

nghia ti s6 luong gi6c g6c nhgn; c6c y6u t6 trong dudng trdn, ti6p tuy6n, c6c g6c trong dudng
trdn (g6c d tdm, g6c nQi tirip); bdi to6n li6n quan vA y6u tii ai <IQng hinh.

+ Cht dA 6: 56 hgc vd t6 hqp: C6ch chimg minh chia h6t, dinh nghia stl nguydn t5;
giei bai to6n phuong trinh tr€n t{p s6 nguy6n; st dpng mQt stl nguy6n lf nhu cr,rc h4n, thr? tu,
Dirichlet"'/' 

___H6t__

?











SỞ GDĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

 

CẤU TRÚC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 

BỘ MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Chuyên Vật lý) 

(Áp dụng từ năm học 2024 - 2025) 

 

I. Quy định chung 
 

1. Hình thức thi: Theo hình thức 100% tự luận. 

2. Giới hạn nội dung thi: Kiến thức THCS theo Chương trình GDPT 2018. 

3. Thời gian làm bài thi: 120 phút. 
 

II. Cấu trúc đề thi 

1. Thang điểm: 10 

2. Cấu trúc:  
 

Nội dung 
Mức độ nhận thức Điểm 

Biết Hiểu Vận dụng Tỉ lệ Số điểm 

Chủ đề: NĂNG LƯỢNG 

VÀ SỰ BIẾN ĐỔI 

Số câu 1/ 

số điểm 2 

Số câu 2/ 

số điểm 4 

Số câu 2/  

số điểm 4 100% 10 

Tổng cộng 
Số câu 1/ 

số điểm 2 

Số câu 2/ 

số điểm 4 

Số câu 2/ 

số điểm 4 100% 10 

 

III. Nội dung thi 
 

Chủ đề: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI 

1. Tốc độ chuyển động: Đo tốc độ, đồ thị quãng đường – thời gian 

2. Khối lượng riêng và áp suất: Đo khối lượng riêng, áp suất trên một bề mặt, áp suất 

trong chất lỏng, chất khí, lực đẩy Archimedes. 

3. Điện: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế, điện trở. Định luật Ohm. Đoạn mạch 

nối tiếp, đoạn mạch song song, đoạn mạch hỗn hợp. Năng lượng điện và công suất điện. (Mạch 

điện một chiều). 

4. Ánh sáng: Sự phản xạ ánh sáng. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Thấu kính, 

kính lúp./. 

---Hết--- 
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SỞ GDĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

 

CẤU TRÚC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 

BỘ MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Chuyên Hóa học) 

(Áp dụng từ năm học 2024 - 2025) 
 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày      /10/2024 của Sở GDĐT) 

 

I. Quy định chung 

1. Hình thức thi: Theo hình thức 100% tự luận 

2. Giới hạn nội dung thi: Kiến thức THCS theo chương trình GDPT 2018. 

3. Thời gian làm bài thi: 120 phút. 
 

II. Cấu trúc đề thi 

1. Thang điểm: 10 

2. Cấu trúc:  
 

Nội dung 
Mức độ nhận thức Điểm 

Biết Hiểu Vận dụng Tỉ lệ Số điểm 

Chủ đề: CHẤT VÀ SỰ 

BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT 

Số câu 1/ 

số điểm 2 

Số câu 2/ 

số điểm 4 

Số câu 2/ 

số điểm 4 
100% 10 

Tổng cộng 
Số câu 1/ 

số điểm 2 

Số câu 2/ 

số điểm 4 

Số câu 2/ 

số điểm 4 
100% 10 

 

III. Nội dung thi 

Chủ đề: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT 

1. Chất có ở xung quanh ta 

- Dung dịch; Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức; 

Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước. 

- Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn; 

- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên 

liệu, thông dụng trong cuộc sống và sản xuất . Nêu được cách sử dụng một số 

nguyên liệu, nhiên liệu, an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.  

2. Cấu trúc của chất: 

- Nguyên tử, nguyên tố hoá học, phân tử; đơn chất; hợp chất 

- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học;  

- Xác định được công thức hoá học của hợp chất dựa vào phần trăm (%) nguyên 

tố và khối lượng phân tử.  

- Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc 

thể tích ở điều kiện 1 bar và 250C.  

3. Chuyển hoá hoá học:  

- Định luật bảo toàn khối lượng. Tính theo phương trình hoá học 
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- Tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí 

thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế. 

- Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; Tính chất hoá học 

của acid, base, oxide;  Muối; kim loại; một số phi kim. Trình bày được một số ứng 

dụng của acid base, oxide, Muối, kim loại, một số phi kim  thông dụng; Liên hệ được 

pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất;  

- Đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ; Tính chất hoá học và ứng dụng của Alkane 

và alkene. Ethylic alcohol và acetic acid. Lipid – Carbohydrate.  

- Phân bón hoá học; Vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường. 

- Trình bày được một số để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của cách tách 

đó./. 

---Hết--- 
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SỞ GDĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 
 

CẤU TRÚC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN 

BỘ MÔN: TIN HỌC  

(Áp dụng từ năm học 2024 - 2025) 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày      /10/2024 của Sở GDĐT) 

 

I. Quy định chung 

1. Hình thức thi: Thi lập trình Scratch, Pascal, C/C++ hoặc Python trên máy tính. 

2. Giới hạn nội dung thi: Chủ đề F “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” theo 

Chương trình GDPT 2018 ở cấp THCS. 

3. Thời gian làm bài thi: 120 phút. 

4. Lưu ý: Bài làm được chấm theo bộ Test, có giới hạn thời gian chạy chương trình. 
 

II. Cấu trúc đề thi 

1. Thang điểm: 10 

2. Cấu trúc: Gồm 04 bài theo các nội dung (chủ đề) thi ở phần III 

Nội 

dung 

Mức độ nhận thức Điểm 

Biết Hiểu Vận dụng Tỉ lệ Số 
điểm 

Chủ đề 1 

Gồm 2 bài, mỗi bài chia thành các mức độ nhận thức 

để áp dụng giải quyết bài toán: biết, hiểu, vận dụng 

(gọi là subtask). 

50% 5,0 

Chủ đề 2 

Gồm 1 bài, mỗi bài chia thành các mức độ nhận thức 

để áp dụng giải quyết bài toán: biết, hiểu, vận dụng 

(gọi là subtask). 

25% 2,5 

Chủ đề 3 

Gồm 1 bài, mỗi bài chia thành các mức độ nhận thức 

để áp dụng giải quyết bài toán: biết, hiểu, vận dụng 

(gọi là subtask). 

25% 2,5 

Tổng 

cộng 
20% 40% 40% 100% 10 

III. Nội dung thi 

Chủ đề 1: Các bài toán về số học, xâu kí tự, hình học 

- Tính chia hết. 

- Ước chung, bội chung, số nguyên tố, ... 

- Các bài toán xử lí số, tìm số, ... 

- Xâu đối xứng, ... 

- Các bài toán hình học 
Chủ đề 2: Các bài toán về sắp xếp, tìm kiếm 

- Các bài toán ứng dụng thuật toán sắp xếp trên mảng (sắp xếp nổi bọt, sắp xếp 

chèn, sắp xếp nhanh, ...) 

- Các bài toán tìm kiếm: tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân, … 

- Bài toán tìm min, max, dãy con, đoạn con, … 

Chủ đề 3: Phân tích và thiết kế thuật toán 
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- Chia để trị. 

- Đệ quy, quay lui, nhánh cận. 

- Tham lam.  

- Quy hoạch động điển hình./. 

---Hết--- 


